
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Ô 25, lô R, thửa đất số 2662, tờ bản đồ số 59, đường N2, KDC Mỹ Phước 4 – Khu A, 
khu phố 3, Phường Mỹ Phước, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

19/03/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT THUẬN PHÁT GROUP

3703196390

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

2. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết: Bán buôn các loại hoa và cây trồng

4620

3. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện. Bán 
buôn văn phòng phẩm. Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ 
dùng nội thất tương tự. Bán buôn văn phòng phẩm

4649

4. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: - Bán buôn hàng công, nông nghiệp, xây dựng, 
phương tiện vận tải, tự động hóa, thiết bị bảo vệ chống trộm tự 
động - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai 
khoáng, xây dựng - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng 
máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi)

4659

5. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: - Bán buôn quặng kim loại - Bán buôn sắt, thép, nhôm 
- Bán buôn kim loại khác

4662

6. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: - Bán buôn xi măng - Bán buôn gạch xây, ngói, đá, 
cát, sỏi - Bán buôn kính xây dựng - Bán buôn sơn, vécni - Bán 
buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh - Bán buôn đồ ngũ kim - 
Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt trong xây dựng - Bán buôn 
vật tư, máy móc, phụ tùng, linh kiện ngành công nghiệp - Xây 
dựng, thiết bị chống sét - Bán buôn bulong, ốc vít

4663

7. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết : Bán buôn phế liệu các loại

4669

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN 
XUẤT THUẬN PHÁT GROUP
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0908602699
Email:

Fax:
Website:
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1.115.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 TRẦN VĂN 
PHẬN

Việt 
Nam

Thành phố Cần Thơ, 
Việt Nam

167.250.000 15,000 060085008522

8. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
Chi tiết: Tổ chức sự kiện

8230(Chính)

9. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu

8299

10. Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu 9329

11. Quảng cáo
Chi tiết: Lắp đặt bảng quảng cáo. Thiết kế logo, bảng hiệu 
quảng cáo

7310

12. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Trang trí nội thất, ngoại thất

7410

13. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
Chi tiết: - Sản xuất gia công cơ khí chính xác. Cụ thể: gia công 
chi tiết máy, khuôn mẫu các loại. - Gia công, lắp đặt hạng mục 
kết cấu thép, nhà tiền chế. - Gia công các phụ kiện nội thất 
Inox, nhôm cao cấp theo yêu cầu.

2592

14. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: - Vận chuyển hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng - Vận 
chuyển hàng hóa bằng ô tô các loại - Vận chuyển hàng hóa 
bằng xe lam, xe lôi, xe công nông - Vận chuyển hàng hóa bằng 
xe thô sơ - Vận chuyển hàng hóa bằng phương tiện đường bộ 
khác

4933

15. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

16. Dịch vụ phục vụ đồ uống
Chi tiết: Quán cà phê, giải khát; Dịch vụ phục vụ đồ uống khác

5630

17. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan 8130

18. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
Chi tiết: - Lắp đặt máy công nghiệp trong các nhà máy công 
nghiệp - Lắp đặt thiết bị kiểm soát quá trình công nghiệp - 
Tháo dỡ các máy móc và thiết bị cỡ lớn 

3320

19. Xây dựng nhà để ở 4101

20. Xây dựng nhà không để ở 4102

21. Xây dựng công trình đường sắt 4211

22. Xây dựng công trình đường bộ 4212

23. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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2 NGUYỄN 
VĂN HẢI

Việt 
Nam

Thành phố Cần Thơ, 
Việt Nam

33.450.000 3,000 087081016851

3 NGUYỄN 
THÀNH 
TÂM

Việt 
Nam

Thành phố Cần Thơ, 
Việt Nam

66.900.000 6,000 075094004311

4 NGUYỄN 
BẢO 
XUYÊN

Việt 
Nam

Thành phố Cần Thơ, 
Việt Nam

22.300.000 2,000 093086002091

5 LÊ THỊ 
NGỌC 
DUNG

Việt 
Nam

Thành phố Cần Thơ, 
Việt Nam

156.100.000 14,000 048166003837

6 TRẦN DUY 
KHÁNH

Việt 
Nam

Thành phố Cần Thơ, 
Việt Nam

22.300.000 2,000 074096005119

7 NGUYỄN 
VĂN 
TRUNG

Việt 
Nam

Thành phố Cần Thơ, 
Việt Nam

646.700.000 58,000 087079002281

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       087079002281
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Ấp 3A, Xã Xuân Hưng, Huyện Xuân Lộc, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Ấp 3A, Xã Xuân Hưng, Huyện Xuân Lộc, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN VĂN TRUNG Nam

25/02/1979 Kinh Việt Nam

17/01/2022 Cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốcChức danh:
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